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THỜI KHOÁ BIỂU Số 5

BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 22 tháng 10 năm 2018

THỨ TIẾT
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(L.Ngân)

2
1 ChCờ - Thành ChCờ - Hạnh ChCờ - L.Anh ChCờ - P.Hương ChCờ - Nguyệt ChCờ - Oanh ChCờ - L.Nga ChCờ - K.Anh ChCờ - L.Hương ChCờ - Tho ChCờ - Bình ChCờ - N.Ngân ChCờ - L.Ngân

2 Toán - Thành T.Anh - Hạnh Sinh - L.Anh Địa - P.Hương Văn - Nguyệt Toán - Oanh Toán - L.Nga Văn - K.Anh Tin - L.Hương Hóa - Tho Toán - Bình CNghệ - N.Ngân Văn - L.Ngân

3 Lí - N.Thủy Tin - Oanh MT - Tuấn Văn - Hà Địa - P.Hương Sinh - L.Anh Toán - L.Nga Toán - Thành T.Anh - Ngọc Sử - Thuận Văn - K.Anh Sinh - Tuyết Văn - L.Ngân

4 MT - Tuấn CNghệ - Lam T.Anh - Hạnh Văn - Hà Nhạc - Mai Địa - P.Hương Văn - Nguyệt T.Anh - Ngọc Toán - L.Nga Tin - L.Hương Văn - K.Anh Toán - Bình Lí - N.Thủy

5 T.Anh - Hạnh Toán - Thành Toán - Oanh CNghệ - Lam MT - Tuấn Sử - Hà Sinh - L.Anh Tin - L.Hương Sử - Thuận Nhạc - Mai Sinh - Tuyết T.Anh - Ngọc Toán - Bình

3
1 Sinh - L.Anh GDCD - Mai Văn - Nguyệt Lí - N.Thủy T.Anh - Hòa TD - Vinh Sử - Hà Hóa - Tho Toán - L.Nga Địa - Biển Tin - L.Hương TD - Tương Sinh - Tuyết

2 TD - Vinh Văn - Hà Sử - Thuận Sinh - L.Anh Văn - Nguyệt CNghệ - Biển Địa - P.Hương MT - Tuấn Toán - L.Nga T.Anh - Hòa Lí - N.Thủy Tin - L.Hương TD - Tương

3 CNghệ - Lam Văn - Hà Địa - P.Hương Sử - Thuận Văn - Nguyệt MT - Tuấn TD - Vinh Lí - N.Ngân Nhạc - Mai Sinh - Tuyết TD - Tương Hóa - Tho Tin - L.Hương

4 Sử - Thuận Sinh - L.Anh CNghệ - Lam Tin - Hiếu Sử - Hà T.Anh - Hòa CNghệ - Biển Sinh - Tuyết Lí - N.Ngân TD - Vinh Hóa - Tho Lí - N.Thủy Nhạc - Mai

5 Tin - Hiếu GDCD - P.Hương T.Anh - Hòa Sử - Thuận Sinh - Tuyết Toán - Lam Nhạc - Mai MT - Tuấn CNghệ - N.Ngân

4
1 Nhạc - N.Nga Tin - Oanh T.Anh - Hạnh TD - Vinh T.Anh - Hòa Văn - L.Ngân Sinh - L.Anh Văn - K.Anh Hóa - Tho Văn - Đ.Thủy T.Anh - Ngọc Toán - Bình Địa - Biển

2 T.Anh - Hạnh Nhạc - N.Nga Tin - L.Nga Toán - Oanh Sinh - L.Anh Văn - L.Ngân MT - Tuấn Văn - K.Anh TD - Vinh Văn - Đ.Thủy Địa - Biển Sử - Thuận Hóa - Tho

3 Văn - Đ.Thủy MT - Tuấn Nhạc - N.Nga T.Anh - Hạnh Toán - L.Nga Tin - Hiếu T.Anh - Hòa TD - Vinh T.Anh - Ngọc Sử - Thuận Toán - Bình Địa - Biển Văn - L.Ngân

4 Văn - Đ.Thủy T.Anh - Hạnh TD - Vịnh Nhạc - N.Nga Toán - L.Nga T.Anh - Hòa Tin - Hiếu T.Anh - Ngọc Địa - Biển Hóa - Tho Toán - Bình Văn - K.Anh Văn - L.Ngân

5 CNghệ - Hiếu Sử - Thuận T.Anh - Hòa MT - Tuấn Văn - K.Anh T.Anh - Ngọc

5
1 CNghệ - Lam Toán - Thành T.Anh - Hạnh Toán - Oanh TD - Vinh Sinh - L.Anh Toán - L.Nga Tin - L.Hương CNghệ - N.Thủy Lí - N.Ngân TD - Tương Toán - Bình Sử - Thuận

2 TD - Vinh T.Anh - Hạnh Lí - N.Thủy Sinh - L.Anh Lí - N.Ngân Địa - P.Hương Văn - Nguyệt Toán - Thành Tin - L.Hương Toán - Lam Sử - Thuận Nhạc - Mai TD - Tương

3 Sinh - L.Anh TD - Vinh Văn - Nguyệt T.Anh - Hạnh Toán - L.Nga Toán - Oanh Lí - N.Ngân Toán - Thành Sinh - Tuyết Tin - L.Hương GDCD - N.Nga TD - Tương Toán - Bình

4 Tin - Hiếu CNghệ - Lam Văn - Nguyệt GDCD - Mai Địa - P.Hương Toán - Oanh TD - Vinh Sử - Thuận Toán - L.Nga GDCD - N.Nga Sinh - Tuyết Lí - N.Thủy Toán - Bình

5 Toán - Thành Sử - Thuận CNghệ - Lam Tin - Hiếu Văn - Nguyệt Nhạc - Mai GDCD - P.Hương Lí - N.Thủy Sinh - Tuyết GDCD - N.Nga

6
1 Tin - Hiếu Văn - Hà Toán - Oanh TD - Vinh GDCD - N.Nga T.Anh - Hòa Nhạc - Mai Toán - Thành Văn - Đ.Thủy CNghệ - N.Thủy Văn - K.Anh Địa - Biển MT - Tuấn

2 GDCD - Mai Toán - Thành Toán - Oanh Văn - Hà Tin - Hiếu TD - Vinh T.Anh - Hòa Địa - Biển Văn - Đ.Thủy Toán - Lam Văn - K.Anh GDCD - N.Nga Hóa - Tho

3 Văn - Đ.Thủy Toán - Thành GDCD - Mai MT - Tuấn T.Anh - Hòa Tin - Hiếu Sử - Hà Hóa - Tho TD - Vinh Toán - Lam Địa - Biển T.Anh - Ngọc Lí - N.Thủy

4 Văn - Đ.Thủy Lí - N.Thủy TD - Vịnh CNghệ - Lam Sử - Hà Toán - Oanh Tin - Hiếu Nhạc - Mai GDCD - N.Nga MT - Tuấn T.Anh - Ngọc Văn - K.Anh Địa - Biển

5 GDCD - N.Nga MT - Tuấn T.Anh - Hòa Hóa - Tho Văn - K.Anh T.Anh - Ngọc

7
1 Địa - P.Hương Sinh - L.Anh Toán - Oanh Văn - Hà TD - Vinh Văn - L.Ngân Toán - L.Nga Sinh - Tuyết T.Anh - Ngọc Văn - Đ.Thủy Tin - L.Hương Văn - K.Anh Toán - Bình

2 Toán - Thành TD - Vinh Tin - L.Nga T.Anh - Hạnh CNghệ - Hà Văn - L.Ngân Văn - Nguyệt T.Anh - Ngọc Hóa - Tho Văn - Đ.Thủy Văn - K.Anh Toán - Bình Sinh - Tuyết

3 Toán - Thành Địa - P.Hương Sinh - L.Anh Toán - Oanh Toán - L.Nga Sử - Hà Văn - Nguyệt TD - Vinh Văn - Đ.Thủy Sinh - Tuyết CNghệ - N.Ngân Hóa - Tho Tin - L.Hương

4 T.Anh - Hạnh Văn - Hà Văn - Nguyệt Toán - Oanh Sinh - L.Anh Lí - N.Ngân Địa - P.Hương Văn - K.Anh Văn - Đ.Thủy TD - Vinh Toán - Bình Tin - L.Hương Văn - L.Ngân

5 SHL - Thành SHL - Hạnh SHL - L.Anh SHL - P.Hương SHL - Nguyệt SHL - Oanh SHL - L.Nga SHL - K.Anh SHL - L.Hương SHL - Tho SHL - Bình SHL - N.Ngân SHL - L.Ngân
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